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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4071
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	2 
	4078
	Trần Thị Nhung
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	4081
	Nguyễn Như Quỳnh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	4085
	Đặng Mạnh Hùng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	4086
	Lê Văn Hòa
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	4103
	Cao Văn Cảnh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	4106
	Nguyễn Thị Thùy Nhung
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	4112
	Nguyễn Thành Luân
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	4121
	Nguyễn Văn Trung
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	4122
	Nguyễn Thị Phương Nhung
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	4123
	Phạm Vũ Việt
	Quẩng Phương,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	12 
	4124
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	4126
	Nguyễn Thị Mai Sương
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	4128
	Hoàng Thị Lài
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	4130
	Nguyễn Đình Long
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	4131
	Trương Thị Ngọc Ánh
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	4132
	Phan Văn Sang
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	4133
	Võ Châu Khuyền
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	4134
	Nguyễn Quang Vinh
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	4135
	Phạm Thanh Ngọc
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21 
	4138
	Nguyễn Thị Vân
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	4139
	Phạm Xuân Thành
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	4140
	Cao Phan Anh
	Quảng Lưu,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	24 
	4143
	Phạm Thanh Hải
	Quảng Lưu,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	25 
	4144
	Hoàng Phong
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	4148
	Nguyễn Văn Quân
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	4149
	Phạm Văn Hùng
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	4150
	Trần Xuân Học
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	29 
	4153
	Phan Thị Bích Phượng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	4154
	Mai Thị Tâm
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31 
	4155
	Mai Trung
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	32 
	4156
	Nguyễn Thị Kiều Mỹ
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	4157
	Mai Thị Tình
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	34 
	4158
	Hoàng Văn Chức
	Quẩng Trường,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	35 
	4159
	Phan Đạt
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	36 
	4160
	Lê Văn Chung
	Ngân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	37 
	4162
	Trần Tiến Hoàng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	4163
	Trần Thanh Sơn
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	4165
	Hoàng Văn Kế
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	4166
	Phạm Ngọc Thành
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	41 
	4168
	Hồ Duy Ninh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	4169
	Nguyễn Hữu Nam
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	43 
	4170
	Mai Văn Hạnh
	Quẩng Trường,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	44 
	4171
	Nguyễn Lương Hưng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	45 
	4176
	Hoàng Ngọc Giang
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	46 
	4177

	Hoàng Thị Hồng Duyên
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	47 
	4281
	Hoàng Ngọc Công
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	4288
	Mai Xuân Phương
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	49 
	4395
	Nguyễn Thị Thu THảo
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình


